	    PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI


	


KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I 
Năm học  2019 – 2020
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: học sinh

	Số

TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	III
	Số học sinh chia theo năng lực.
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	1


	Tự phục vụ, tự quản
	T
	840
	173
	210
	140
	163
	154

	
	
	Đ
	526
	100
	111
	118
	95
	102

	
	
	C
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	2
	Hợp tác
	T
	863
	171
	209
	144
	176
	163

	
	
	Đ
	502
	101
	112
	114
	82
	93

	
	
	C
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	3
	Tự học, giải quyết VĐ
	T
	805
	169
	203
	138
	151
	144

	
	
	Đ
	560
	103
	118
	120
	107
	112

	
	
	C
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	IV
	Phẩm chất

(tỷ lệ so với tổng số)
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	1
	Chăm học, chăm làm
	T
	830
	169
	198
	153
	162
	148

	
	
	Đ
	535
	103
	123
	105
	96
	108

	
	
	C
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	T
	822
	164
	198
	153
	161
	146

	
	
	Đ
	545
	109
	123
	106
	97
	110

	
	
	C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Trung thực, kỉ luật
	T
	929
	179
	224
	161
	189
	176

	
	
	Đ
	438
	94
	97
	98
	69
	80

	
	
	C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	T
	1007
	198
	229
	203
	195
	182

	
	
	Đ
	360
	75
	92
	56
	63
	74

	
	
	C
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	1
	Tiếng Việt
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	770
	180
	197
	132
	111
	150

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	596
	92
	124
	127
	147
	106

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	2
	Toán
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	896
	206
	196
	171
	148
	175

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	469
	66
	125
	87
	110
	81

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	3
	Khoa  học
	514
	
	
	
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	434
	
	
	
	197
	237

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	80
	
	
	
	61
	19

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	
	
	
	0
	0

	4
	Lịch sử và Địa lí
	514
	
	
	
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	391
	
	
	
	171
	220

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	123
	
	
	
	87
	36

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	
	
	
	0
	0

	5
	Tiếng nước ngoài
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	803
	169
	222
	127
	136
	149

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	564
	104
	99
	132
	122
	107

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Tin học
	514
	
	
	
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	300
	
	
	
	162
	138

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	214
	
	
	
	96
	118

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	
	
	
	0
	0

	7
	Đạo đức
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	770
	154
	182
	140
	135
	159

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	597
	119
	139
	119
	123
	97

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Tự nhiên và Xã hội
	853
	273
	321
	259
	
	

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	483
	161
	184
	138
	
	

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	370
	112
	137
	121
	
	

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	0
	0
	0
	
	

	9
	Âm nhạc
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	697
	137
	152
	129
	127
	152

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	670
	136
	169
	130
	131
	104

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Mĩ thuật
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	698
	142
	159
	131
	126
	140

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	669
	131
	162
	128
	132
	116

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Thủ công (Kỹ thuật)
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	775
	153
	176
	147
	146
	153

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	592
	120
	145
	112
	112
	103

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Thể dục
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	742
	156
	184
	144
	129
	129

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	625
	117
	137
	115
	129
	127

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối kì I
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình học kì I
	1367
	273
	321
	259
	258
	256

	a
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	487
	104
	107
	156
	38
	82

	b
	Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	878
	168
	214
	102
	220
	174

	c
	Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	2
	Kiểm tra lại

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                               Uông Bí, ngày 02 tháng 01 năm 2020
                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                     Lại Thị Thanh Linh
